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BẢN THUYẾT MINH

Quyết định Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống cây trồng và thủy sản 

trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

(Kèm theo hồ sơ Quyết định tại Tờ trình số        /TTr-SNN ngày      tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

I. Thuyết minh về sự cần thiết xây dựng Quyết định Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống cây trồng và thủy sản trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Tại khoản 2, Điều 37, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.

Tại khoản 2, Điều 26, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.

Vì vậy việc ban hành Quyết định Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống cây trồng và thủy sản trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là cần thiết để các tổ chức được giao nhiệm vụ, đặt hàng sản xuất giống cây trồng và thủy sản sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, và là cơ sở cho việc tính toán, xây dựng đơn giá, dự toán, sản phẩm, kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng giống cây trồng, giống thủy sản. 
II. Thuyết minh cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của văn bản

	Stt
	Nội dung dự thảo quy định định mức kinh tế - kỹ thuật
	Cơ sở pháp lý

	Cơ sở thực tiễn

	So sánh với văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (nếu có)
	Ghi chú

	Điều 1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng trong hoạt động sản xuất giống cây trồng và thủy sản có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước.
- Định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng đơn giá, dự toán, sản phẩm, kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng giống cây trồng và thủy sản.
	- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

- Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
	
	
	

	Điều 2
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp giống cây trồng và thủy sản có sử dụng ngân sách nhà nước.
	- Khoản 2, điều 2, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.


	
	
	

	Điều 3
	Điều 3. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
	- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước ngọt. Phần 1: cá chép, cá rô phi ban hành kèm theo);

- Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 02-33-3:2021/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước ngọt. Phần 3 ban hành kèm theo);

- Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính sau khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

- Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến ngư;

- Quyết định số 4214/QĐ-BNN-TS ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống thủy sản thuộc Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030;

- Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động Khuyến nông tỉnh Đắk Nông;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9586:2014, Cá nước ngọt-yêu cầu kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-2:2018 - Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 2: Cà phê;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 4: Hồ tiêu; Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Bộ nông nghiệp và PTNT về quyết định ban hành quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9301:2013 Cây giống bơ - Yêu cầu kỹ thuật;

- Tiêu chuẩn ngành: 10 TCN 477-2001 Cây sầu riêng.
	
	
	

	Điều 4
	Điều 4. Đặt hàng cung cấp giống cây trồng và thủy sản trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
	Mục 2, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
	
	
	

	Điều 5
	Điều 5. Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
	
	
	
	

	Điều 6
	Điều 6. Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất một số giống cây trồng

	I. CÀ PHÊ THỰC SINH 

	I. Định mức sản xuất cây giống Cà phê thực sinh.
	1. Đối với kích thước túi bầu ươm căn cứ theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-2:2018 - Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 2: Cà phê.
2. Phần định mức nhân công sản xuất cây giống cà phê thực sinh vận dụng định mức tương đương theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể:

a) Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu áp dụng dòng 18,19,20, cột a mục 2.3.5 phần II, Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống.
b) Định mức đóng bầu xếp luống áp dụng dòng 24, cột a, mục 2.4.5 phần II. Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống. 

c) Định mức cấy cây áp dụng dòng 33.1, cột d, mục 2.7.6 phần II. Định mức cấy cây trực tiếp vào bầu. 

d) Định mức chăm sóc  áp dụng mục 2.8 mức lao động tưới nước; 2.9 mức lao động tưới thúc; 2.10 mức lao động phun thuốc trừ sâu; 2.11 mức lao động chăm sóc cây con trong vườn .
	1. Phần định mức vật tư sản xuất căn cứ theo Quy trình sản xuất giống sạch bệnh chất lượng cao tại Viện KHKTNLN Tây Nguyên được Bộ NN và PTNT nghiệm thu và tham khảo thực tế sản xuất tại các vườn ươm cây giống trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ kết quả dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống cà phê thực sinh, đơn vị đã dự thảo đơn giá cây giống (chi tiết tại Phụ lục 1), kết quả đơn giá so sánh với  thực tế thị trường giá cây giống phù hợp.
	
	

	II. CÀ PHÊ GHÉP

	II. Định mức sản xuất cây giống cà phê ghép.
	1. Tiêu chuẩn cây gốc ghép và chồi ghép theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684 - 2:2018 - Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 2: Cà phê.
2. Đối với nhân công sản xuất vận dụng định mức tương đương theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể: áp dụng mục 2.8 mức lao động tưới nước; 2.9 mức lao động tưới thúc; 2.10 mức lao động phun thuốc trừ sâu; 2.11 mức lao động chăm sóc cây con trong vườn áp dụng cho các công việc nhổ cỏ phá váng, đảo bầu, cắt rễ.
	1. Định mức vật tư sản xuất cây giống được xây dựng trên cơ sở tổng hợp tham khảo thực tế sản xuất tại một số vườn ươm trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ kết quả dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống cà phê ghép, đơn vị đã dự thảo đơn giá cây giống (chi tiết tại Phụ lục 2), kết quả đơn giá so sánh với  thực tế thị trường giá cây giống cà phê ghép phù hợp.
	
	

	III. HỒ TIÊU

	III. Định mức sản xuất cây giống Hồ tiêu.
	1. Đối với kích thước túi bầu ươm, tiêu chuẩn giá thể đóng bầu, tiêu chuẩn hom giống căn cứ theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-4:2018 - Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 4: Hồ tiêu.

2. Đối với nhân công sản xuất vận dụng định mức tương đương theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể:

a. Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu áp dụng dòng 18,19,20, cột a mục 2.3.5 phần II, Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống. 

b. Định mức đóng bầu xếp luống áp dụng dòng 24, cột a, mục 2.4.5 phần II. Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống. 

c. Định mức cấy cây áp dụng dòng 33.1, cột d, mục 2.7.6 phần II. Định mức cấy cây trực tiếp vào bầu. 

d. Định mức chăm sóc áp dụng mục 2.8 mức lao động tưới nước; 2.9 mức lao động tưới thúc; 2.10 mức lao động phun thuốc trừ sâu; 2.11 mức lao động chăm sóc cây con trong vườn. 
	1. Định mức vật tư sản xuất cây giống được xây dựng trên cơ sở tổng hợp tham khảo thực tế sản xuất tại một số vườn ươm trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ kết quả dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống Hồ tiêu, đơn vị đã dự thảo đơn giá cây giống ( chi tiết tại Phụ lục 3), kết quả đơn giá so sánh với  thực tế thị trường giá cây giống Hồ tiêu phù hợp.
	
	

	IV. BƠ THỰC SINH

	IV. Định mức sản xuất giống cây Bơ thực sinh.
	1. Đối với kích thước túi bầu ươm, tiêu chuẩn giá thể đóng bầu căn cứ theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9301:2013 về cây giống Bơ - yêu cầu kỹ thuật.

2. Đối với nhân công sản xuất vận dụng định mức tương đương theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể:

a. Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu áp dụng dòng 18,19,20, cột a mục 2.3.5 phần II, Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống. 

b. Định mức đóng bầu xếp luống áp dụng dòng 24, cột a, mục 2.4.5 phần II. Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống.

c. Định mức gieo hạt vào bầu áp dụng dòng 29, cột d, mục 2.6.6 phần II. Định mức cấy cây trực tiếp vào bầu.
d. Định mức chăm sóc áp dụng mục 2.8 mức lao động tưới nước; 2.9 mức lao động tưới thúc; 2.10 mức lao động phun thuốc trừ sâu; 2.11 mức lao động chăm sóc cây con trong vườn. 
	1. Định mức vật tư sản xuất cây giống được xây dựng trên cơ sở tổng hợp tham khảo thực tế sản xuất tại một số vườn ươm trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ kết quả dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống Hồ tiêu, đơn vị đã dự thảo đơn giá cây giống (chi tiết tại Phụ lục 4), kết quả đơn giá so sánh với  thực tế thị trường giá cây giống Bơ thực sinh phù hợp.
	
	

	V. BƠ GHÉP
	V. Định mức sản xuất giống cây Bơ ghép.
	1. Tiêu chuẩn cây gốc ghép và chồi ghép theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9301:2013 về cây giống Bơ - yêu cầu kỹ thuật.

2. Đối với nhân công sản xuất vận dụng định mức tương đương theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể: áp dụng mục 2.8 mức lao động tưới nước; 2.9 mức lao động tưới thúc; 2.10 mức lao động phun thuốc trừ sâu; 2.11 mức lao động chăm sóc cây con trong vườn áp dụng cho các công việc nhổ cỏ phá váng, đảo bầu, cắt rễ.
	1. Định mức vật tư sản xuất cây giống được xây dựng trên cơ sở tổng hợp tham khảo thực tế sản xuất tại một số vườn ươm trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ kết quả dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống Bơ ghép, đơn vị đã dự thảo đơn giá cây giống ( chi tiết tại Phụ lục 5), kết quả đơn giá so sánh với  thực tế thị trường giá cây giống Bơ ghép phù hợp.
	
	

	VI. SẦU RIÊNG GHÉP
	VI. Định mức sản xuất cây giống Sầu riêng ghép.
	1. Tiêu chuẩn cây gốc ghép, chồi ghép và quy cách bầu theo Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 477:2001 về cây giống sầu riêng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
2. Phần định mức nhân công sản xuất cây giống Sầu riêng ghép vận dụng định mức tương đương theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể:

a. Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu áp dụng dòng 18,19,20, mục 2.3.5 phần II, Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống 

b. Định mức đóng bầu xếp luống áp dụng dòng 24, cột a, mục 2.4.5 phần II. Định mức lao động cho các khâu sản xuất giống.
c. Định mức chăm sóc áp dụng mục 2.8 mức lao động tưới nước; 2.9 mức lao động tưới thúc; 2.10 mức lao động phun thuốc trừ sâu; 2.11 mức lao động chăm sóc cây con trong vườn áp dụng cho các công việc nhổ cỏ phá váng, đảo bầu, cắt rễ.
	1. Định mức vật tư sản xuất cây giống được xây dựng trên cơ sở tổng hợp tham khảo thực tế sản xuất tại một số vườn ươm trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ kết quả dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cây giống Sầu riêng ghép, đơn vị đã dự thảo đơn giá cây giống (chi tiết tại Phụ lục 6), kết quả đơn giá so sánh với  thực tế thị trường giá cây giống sầu riêng ghép phù hợp.
	
	

	Điều 7
	Điều 7. Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất, ương nuôi một số giống thủy sản.

	I. CÁ CHÉP

	I. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá chép.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ 

Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống

Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động
	- Tại tiểu Mục 1.3, Mục 1 và Bảng 1, 2, 3, 4, tiểu Mục 2.1, Mục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 1: cá chép, cá rô phi ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản. 

- Mục 1,2,3, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về định mức lao động, vật tư thiết bị và chất lượng giống.

- Yêu cầu kỹ thuật về độ tuổi cá bố mẹ trong sinh sản nhân tạo, giải trình đối với cá bố mẹ chép (và tương tự như các loài cá bố mẹ khác dưới đây): Tại Bảng 1, tiểu Mục 2.1, Mục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 1: cá chép, cá rô phi ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2020 có quy định “1. Tuổi cá cho sinh sản lần đầu, năm, không nhỏ hơn: 2”; Tại điểm 4, Mục 3, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13 tháng 10 năm 2023 có quy định “Thời gian sử dụng giống thuỷ sản bố mẹ sau thành thục lần đầu (định mức tối đa): 4 năm) để đảm bảo tính đúng và đủ các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ trong sinh sản nhân tạo giống, đơn vị soạn thảo xây dựng chỉ tiêu tại bảng 01. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ: “tuổi (năm): từ 2 đến 6” .
	Áp dụng quy trình, kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc và khai thác sinh sản nhân tạo giống cá chép tại Trạm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông. Đàn cá bố mẹ chép được nuôi vỗ thành thục, thuần hóa theo quy trình kỹ thuật giúp tạo ra con giống đạt chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sạch bệnh, có tốc độ sinh trưởng phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao, thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên và thời tiết của tỉnh.
	
	

	II.
CÁ RÔ PHI

	II. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá rô phi.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ.
Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	- Tại tiểu Mục 1.3, Mục 1 và Bảng 6, 7, 8, 9, tiểu Mục 2.2, Mục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 1: cá chép, cá rô phi ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản.

- Mục 1,2,3, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13  tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về định mức lao động, vật tư thiết bị và chất lượng giống.

- Bảng 9, tiểu Mục 2.4, Mục 2, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9586:2014, Cá nước ngọt-yêu cầu kỹ thuật quy định định mức về số lần sinh sản trong  năm (áp dụng tương tự như quy định của cá rô phi vằn).
	Áp dụng quy trình, kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc và khai thác sinh sản nhân tạo giống cá rô phi tại Trạm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông. Đàn cá bố mẹ rô phi được nuôi vỗ thành thục, thuần hóa theo quy trình kỹ thuật giúp tạo ra con giống đạt chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sạch bệnh, có tốc độ sinh trưởng phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao, thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên và thời tiết của tỉnh.
	
	

	III.
CÁ RÔ PHI ĐỎ (CÁ DIÊU HỒNG)
	III. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá rô phi đỏ (cá diêu hồng).
Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ.
Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	- Tại tiểu Mục 1.3, Mục 1 và Bảng 6, 7, 8, 9, tiểu Mục 2.2, Mục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 1: cá chép, cá rô phi ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản (cá rô phi đỏ/ cá diêu hồng áp dụng tương tự như quy định của cá rô phi).
- Mục 1,2,3, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13  tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về định mức lao động, vật tư thiết bị và chất lượng giống.

- Bảng 9, tiểu Mục 2.4, Mục 2, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9586:2014, Cá nước ngọt-yêu cầu kỹ thuật quy định định mức về số lần sinh sản trong  năm (áp dụng tương tự như quy định của cá rô phi vằn).
	Áp dụng quy trình, kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc và khai thác sinh sản nhân tạo giống cá diêu hồng tại Trạm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông. Đàn cá bố mẹ diêu hồng được nuôi vỗ thành thục, thuần hóa theo quy trình kỹ thuật giúp tạo ra con giống đạt chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sạch bệnh, có tốc độ sinh trưởng phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao, thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên và thời tiết của tỉnh.
	
	

	IV. CÁ TRẮM CỎ

	IV. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá trắm cỏ.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ.
Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	- Tại Bảng 2, 3, 4, 5, Mục 2 và Phụ lục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản: Quy định về kỹ thuật đối với cá bố mẹ, cá giống (bột, hương, giống) và tuổi cá.

- Tại nội dung bảng 1.3, 1.4, 1.5, tiểu Mục 1, Mục C, Phần 2, của Phụ lục kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24  tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến ngư: Quy định về tỷ lệ sống, hàm lượng đạm trong thức ăn và mật độ ương nuôi cá giống.
	- Áp dụng quy trình, kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc và khai thác sinh sản nhân tạo giống cá trắm cỏ tại Trạm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông. 

- Áp dụng định mức lao động, vật tư thiết bị tương tự đối với quy định của cá chép tại Mục 1,2, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13  tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

	
	

	V. CÁ TRẮM ĐEN

	V. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá trắm đen.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ. 

Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	- Tại Bảng 2, 3, 4, 5, Mục 2, và Phụ lục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản: Quy định về kỹ thuật đối với cá bố mẹ, cá giống (bột, hương, giống) và tuổi cá.

	- Áp dụng tương tự quy trình, kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc và khai thác sinh sản nhân tạo giống cá trắm cỏ tại Trạm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông. 

- Áp dụng định mức lao động, vật tư thiết bị tương tự đối với quy định của cá chép tại Mục 1,2, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13  tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.
	
	

	VI. CÁ LĂNG

	VI. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá lăng.
Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ.
Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	
	- Áp dụng định mức lao động, vật tư thiết bị tương tự đối với quy định của cá tra (cá lăng và cá tra đều thuộc cá da trơn nên có nhiều đặc tính sinh học tương đồng nhau) tại Mục 1, 2, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13  tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

- Tham khảo định mức nuôi (hàm lượng đạm trong thức ăn, khẩu phần ăn) theo Phụ lục 04 kèm theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động Khuyến nông tỉnh Đắk Nông.

- Áp dụng quy trình kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc và khai thác sinh sản nhân tạo giống cá lăng của tỉnh Bình Phước (là đơn vị đã có nhiều nghiên cứu, sản xuất, ương nuôi thành công giống cá lăng đuôi đỏ, lăng vàng hiện nay).
	
	

	VII. CÁ BỐNG TƯỢNG

	VII. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá bống tượng.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ. 

Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	- Tại Bảng 2, 3, 4, 5, Mục 2 và Phụ lục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản: Quy định về kỹ thuật đối với cá bố mẹ, cá giống (bột, hương, giống) và tuổi cá.
	- Áp dụng định mức lao động, vật tư thiết bị tương tự đối với quy định của cá rô phi tại Mục 1, 2, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

	
	

	VII. CÁ RÔ ĐỒNG
	VII. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá rô đồng.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ 

Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	- Tại Bảng 2, 3, 4, 5, Mục 2 và Phụ lục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản: Quy định về kỹ thuật đối với cá bố mẹ, cá giống (bột, hương, giống) và tuổi cá.


	- Áp dụng định mức lao động, vật tư thiết bị tương tự đối với quy định của cá rô phi tại Mục 1, 2, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

	
	

	IX. CÁ TRÊ LAI
	IX. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá trê lai.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ. 

Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	- Tại Bảng 2, 3, 4, 5, Mục 2 và Phụ lục 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giống cá nước ngọt, Phần 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản: Quy định về kỹ thuật đối với cá bố mẹ, cá giống (bột, hương, giống) và tuổi cá.


	- Áp dụng định mức lao động, vật tư thiết bị tương tự đối với quy định của cá tra (cá trê lai và cá tra đều thuộc cá da trơn nên có nhiều đặc tính sinh học tương đồng nhau) tại Mục 1, 2, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13  tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

	
	

	X. CÁ THÁT LÁT

	X. Định mức sản xuất, ương nuôi giống cá thát lát.

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật cá bố mẹ. 

Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật con giống.
Bảng 3. Định mức vật tư, thiết bị, lao động.
	
	- Áp dụng định mức lao động, vật tư thiết bị, quy trình kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc và khai thác sinh sản nhân tạo giống tương tự đối với quy định của cá chép tại Mục 1, 2, Phần 2, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4214 /QĐ-BNN-TS ngày 13  tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

- Tham khảo định mức nuôi (hàm lượng đạm trong thức ăn, khẩu phần ăn) theo Phụ lục 04 kèm theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động Khuyến nông tỉnh Đắk Nông.
	
	


	 
	Phụ lục 1: Dự toán chi phí sản xuất cây giống cà phê thực sinh

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự toán tính cho 1.000 cây giống
	5.803.452
	đồng
	 
	 

	 
	Tỷ lệ hao hụt khoảng 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí gián tiếp điện, nước, khấu hao máy móc, ... khoảng 5%
	290.173
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá 01 cây giống theo dự thảo định mức
	         6.771 
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá cây giống theo thị trường
	         7.000 
	đồng/cây
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tính  cho 1.000 cây

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
theo dự thảo
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Vật tư
	 
	 
	 
	1.622.013

	1
	Túi bầu ươm (13-14x23-24cm)
	cái
	1.000
	150
	150.000

	2
	Giá thể đóng bầu
	m3
	3,69
	 
	0

	2.1
	Đất
	m3
	2,95
	         100.000 
	295.411

	2.2
	Phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng
	m3
	0,74
	         800.000 
	590.822

	3
	Phân Lân
	kg
	18,5
	              6.000 
	110.779

	4
	Hạt giống
	kg
	0,8
	          550.000 
	440.000

	5
	Phân NPK (tỷ lệ N:K 2:1)
	kg
	1
	            15.000 
	15.000

	6
	Thuốc BVTV
	kg
	0,1
	          200.000 
	20.000

	B
	Nhân công
	 
	 
	 
	4.181.440

	1
	Gieo hạt
	Công
	0,3
	          257.400 
	77.220

	2
	Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu
	công
	3,03
	 
	0

	2.1
	Đập sàng phân chuồng
	công
	0,95
	         257.400 
	243.714

	2.2
	Đảo trộn hỗn hợp ruột bầu
	công
	2,09
	         257.400 
	536.997

	3
	Đóng bầu, xếp luống
	công
	5,08
	          257.400 
	1.307.388

	4
	Cấy cây trực tiếp vào bầu
	công
	1,37
	          292.500 
	400.496

	5
	Chăm sóc:
	công
	4,24
	 
	0

	5.1
	Tưới nước 
	công
	0,92
	 
	 

	 
	Cây ươm tháng thứ nhất (ngày/2 lần)
	công
	0,53
	         257.400 
	135.819

	 
	Từ tháng thứ 2- 3 (2 ngày/lần)
	công
	0,13
	         257.400 
	33.955

	 
	Từ tháng thứ 4 trở đi (3 ngày/lần)
	công
	0,26
	         257.400 
	67.909

	5.2
	Tưới thúc (2 tháng/3 lần)
	công
	0,40
	          257.400 
	101.864

	5.3
	Phun thuốc trừ sâu (1 tháng/lần)
	công
	0,23
	          292.500 
	68.726

	5.4
	Nhổ cỏ phá váng và đảo bầu (1 lần)
	công
	2,69
	          257.400 
	692.550

	6
	Xếp giãn cây, bốc xếp
	công
	2,00
	          257.400 
	514.800

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	5.803.452


	Phụ lục 2: Dự toán chi phí sản xuất cây giống cà phê ghép

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự toán tính cho 1.000 cây giống
	9.995.475
	đồng
	 
	 

	 
	Tỷ lệ hao hụt khoảng 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí gián tiếp điện, nước, khấu hao máy móc, ... khoảng 5%
	499.774
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá 01 cây giống theo dự thảo định mức
	       11.661 
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá cây giống theo thị trường
	       12.000 
	đồng/cây
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tính cho 1.000 cây

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
theo dự thảo
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Vật tư
	 
	 
	 
	8.407.000

	1
	Cây gốc ghép (bầu 13-14x23-24cm)
	Cây
	1.000
	7.000
	7.000.000

	2
	Chồi ghép (lần 1)
	Chồi
	1.000
	         1.000 
	1.000.000

	3
	Phân NPK(16-16-8)
	kg
	1
	       17.000 
	17.000

	4
	Thuốc BVTV
	kg
	0,1
	    200.000 
	20.000

	5
	Chồi ghép (lần 2) 
	chồi
	100
	         1.000 
	100.000

	6
	Dây ghép
	cuộn
	0,2
	       70.000 
	14.000

	7
	Bạt nilong phủ lồng
	1m2
	32
	         4.000 
	128.000

	8
	Lưới che  
	m
	32
	         4.000 
	128.000

	B
	Nhân công
	 
	 
	 
	1.588.475

	1
	Công ghép lần 1
	Công
	2,5
	292.500
	731.250

	2
	Công ghép (lần 2) 
	chồi
	0,25
	292.500
	73.125

	3
	Công chăm sóc:
	Công
	1,65
	 
	0

	3.1
	Tưới nước
	Công
	0,62
	257400
	158.455

	 
	1 tháng sau khi ghép (1 ngày/lần)
	Công
	0,26
	 
	0

	 
	Từ tháng 2-3 (2 ngày/lần)
	Công
	0,26
	 
	0

	 
	Từ tháng 4 trở đi (3 ngày/lần)
	Công
	0,09
	 
	0

	3.2
	Tưới thúc (1 tháng/lần)
	Công
	0,12
	257400
	30.888

	3.3
	Phun thuốc trừ sâu(1 tháng/lần)
	Công
	0,11
	292500
	31.260

	3.4
	Làm cỏ
	Công
	0,19
	257400
	48.697

	4
	Xếp giãn cây, bốc xếp
	Công
	2,00
	257.400,00
	514.800

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	9.995.475


	 
	Phụ lục 3: Dự toán chi phí sản xuất cây giống Hồ tiêu

	 
	Dự toán tính cho 1.000 cây giống dây lươn
	6.713.808
	đồng
	 
	 

	 
	Dự toán tính cho 1.000 cây giống dây thân
	11.713.808
	đồng
	 
	 

	 
	Tỷ lệ hao hụt khoảng 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí gián tiếp điện, nước, khấu hao máy móc, ... khoảng 5%
	 
	 
	 

	 
	Đơn giá 01 cây giống Hồ sơ dây lươn theo dự thảo định mức
	    7.832,78 
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá cây giống hồ tiêu dây lươn theo thị trường
	    7.500,00 
	đồng/cây
	 
	 

	 
	Đơn giá 01 cây giống Hồ sơ dây thân theo dự thảo định mức
	       13.666 
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá cây giống hồ tiêu dây thân theo thị trường
	       14.000 
	đồng/cây
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính cho 1.000 cây

	 

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
theo dự thảo
	Đơn giá 
( đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Vật tư
	 
	 
	 
	3.627.300

	1
	Túi bầu ươm (8-10x18-20cm)
	cái
	1.000
	           140 
	140.000

	2
	Giá thể đóng bầu
	m3
	1,57
	 
	 

	2.1
	Đất, trấu hun
	m3
	1,18
	   100.000 
	117.750

	2.2
	Phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng
	m3
	0,39
	   800.000 
	314.000

	4
	Phân Lân
	kg
	3,9
	        6.000 
	23.550

	5
	Hom giống 
	hom
	 
	 
	0

	 
	Hom lươn
	hom
	3.000
	        1.000 
	3.000.000

	 
	Hom thân
	hom
	2.000
	        4.000 
	8.000.000

	6
	Phân NPK 
	kg
	1
	      12.000 
	12.000

	7
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	0,1
	    200.000 
	20.000

	B
	Nhân công
	 
	 
	 
	3.086.508

	1
	Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu
	Công
	1,39
	 
	0

	1.1
	Đập sàng phân chuồng
	Công
	0,50
	   257.400 
	129.525

	1.2
	Đảo trộn hỗn hợp ruột bầu
	Công
	0,89
	   257.400 
	228.315

	2
	Cắt xử lý hom
	Công
	3,3
	    292.500 
	965.250

	3
	Đóng bầu, xếp luống
	Công
	2,89
	    257.400 
	742.864

	4
	Cấy trực tiếp vào bầu
	Công
	0,84
	    292.500 
	245.838

	5
	Công chăm sóc:
	Công
	0,50
	    257.400 
	129.958

	5.1
	Tưới nước
	Công
	 
	 
	0

	 
	1 tháng sau khi ghép (1 ngày/lần)
	Công
	0,13
	    257.400 
	34.639

	 
	Từ tháng 2-3 (2 ngày/lần)
	Công
	0,13
	    257.400 
	34.639

	 
	Từ tháng 4 trở đi (3 ngày/lần)
	Công
	0,04
	    257.400 
	11.546

	5.2
	Tưới thúc
	Công
	0,04
	    257.400 
	11.546

	5.3
	Phun thuốc trừ sâu
	Công
	0,04
	    257.400 
	10.283

	5.4
	Nhổ cỏ, đảo bầu
	Công
	0,11
	    257.400 
	27.305

	6
	Xếp giãn cây, bốc xếp
	Công
	2,00
	    257.400 
	514.800

	 
	Tổng (đối với hồ tiêu dây lươn)
	 
	 
	 
	6.713.808

	 
	Tổng (đối với hồ tiêu dây thân)
	 
	 
	 
	11.713.808

	 
	Cự li <100m, diện tích sử dụng 8-10m2
	 
	 
	 
	


	 
	Phụ lục 4: Dự toán chi phí sản xuất cây giống Bơ thực sinh

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự toán tính cho 1.000 cây giống
	9.180.970
	đồng
	 
	 

	 
	Tỷ lệ hao hụt khoảng 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí gián tiếp điện, nước, khấu hao máy móc, ... khoảng 5%
	459.049
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá 01 cây giống theo dự thảo định mức
	      10.711 
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá cây giống theo thị trường
	11.000
	đồng/cây
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính cho 1.000 cây
	 

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
theo dự thảo
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Vật tư
	 
	 
	 
	3.800.362

	1
	Túi Bầu ươm (14-16 x 28-34cm)
	cái
	1.000
	               160 
	160.000

	2
	Giá thể đóng bầu
	m3
	6,83
	       200.000 
	1.366.528

	2.1
	Đất 
	m3
	5,47
	      100.000 
	546.611

	2.2
	Phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng 
	m3
	1,37
	      800.000 
	1.093.222

	3
	Phân Lân
	kg
	15
	            6.000 
	90.000

	4
	Hạt giống
	kg
	50
	         10.000 
	500.000

	5
	Phân NPK
	kg
	2
	         12.000 
	24.000

	6
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	0,1
	       200.000 
	20.000

	B
	Nhân công
	 
	 
	 
	5.380.608

	1
	Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu
	Công
	5,61
	       257.400 
	1.444.582

	1.1
	Đập sàng phân chuồng
	Công
	1,75
	 
	 

	1.2
	Đảo trộn hỗn hợp ruột bầu
	Công
	3,86
	 
	 

	2
	Đóng bầu, xếp luống
	Công
	6,63
	       257.400 
	1.706.655

	4
	Cắm hạt vào bầu
	Công
	0,24
	       292.500 
	69.976

	5
	Chăm sóc (tưới nước, bón phân, làm cỏ, phun thuốc,...)
	Công
	5,02
	 
	1.301.395

	5.1
	Tưới nước
	công
	0,92
	       257.400 
	236.396

	-
	Tháng thứ nhất kể từ lúc cắm hạt (1 ngày/lần)
	 
	0,34
	 
	0

	-
	Tháng thứ 2-3( 2 ngày/lần)
	 
	0,34
	 
	0

	-
	Tháng 4-5 (3 ngày/lần)
	 
	0,23
	 
	0

	5.2
	Tưới thúc (1 tháng/lần)
	công
	0,33
	       257.400 
	86.186

	5.3
	Phun thuốc trừ sâu (1 tháng/lần)
	công
	0,26
	       292.500 
	74.762

	5.4
	Nhổ cỏ phá váng và đảo bầu 
	công
	3,51
	       257.400 
	904.050

	6
	Xếp giản cây, bốc xếp 
	công
	3,33
	       257.400 
	858.000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	9.180.970


	 
	Phụ lục 5: Dự toán chi phí sản xuất cây giống Bơ ghép

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự toán tính cho 1.000 cây giống
	13.823.293
	đồng
	 
	 

	 
	Tỷ lệ hao hụt khoảng 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí gián tiếp điện, nước, khấu hao máy móc, ... khoảng 5%
	691.165
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá 01 cây giống theo dự thảo định mức
	       16.127 
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá cây giống theo thị trường
	18.000
	đồng/cây
	 

	 
	 
	Tính cho 1.000 cây
	 
	 

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
theo dự thảo 
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Vật tư
	 
	 
	 
	11.384.000

	1
	Cây gốc ghép (14-16 x 28-34cm)
	cây
	1.000
	          11.000 
	11.000.000

	2
	Chồi, cành ghép (lần 1)
	chồi
	1.000
	                220 
	220.000

	3
	Phân NPK(16-16-8)
	kg
	1
	          12.000 
	12.000

	4
	Thuốc BVTV
	kg
	0,1
	        200.000 
	20.000

	5
	Chồi, cành ghép (lần 2) 
	chồi
	100
	                220 
	22.000

	6
	Dây ghép
	cuộn
	0,2
	          70.000 
	14.000

	7
	Lưới che
	m2
	24
	             4.000 
	96.000

	B
	Nhân công
	 
	 
	 
	2.439.293

	1
	Công ghép (lần 1)
	Công
	2,5
	292.500
	731.250

	2
	Công ghép (lần 2) 
	chồi
	0,25
	292.500
	73.125

	3
	Chăm sóc (tưới nước, bón phân, làm cỏ, phun thuốc,...)
	Công
	1,51
	        257.400 
	388.459

	3.1
	Tưới nước
	Công
	0,80
	 
	0

	 
	1 tháng sau khi ghép (1 ngày/lần)
	Công
	0,34
	        257.400 
	88.649

	 
	Từ tháng 2-3 (2 ngày/lần)
	Công
	0,34
	        257.400 
	88.649

	 
	Từ tháng 4 trở đi (3 ngày/lần)
	Công
	0,11
	        257.400 
	29.550

	3.2
	Tưới thúc(1 tháng/lần)
	Công
	0,23
	        257.400 
	59.099

	3.3
	Phun thuốc trừ sâu (1 tháng/lần
	Công
	0,20
	        257.400 
	52.633

	3.4
	Nhổ cỏ, phá váng
	Công
	0,27
	        257.400 
	69.881

	4
	Xếp giãn cây, bốc xếp 
	Công
	3,33
	        257.400 
	858.000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	13.823.293

	 
	Cự li di chuyển <100m, diện tích sử dụng 15-20m2


	 
	Phụ lục 6: Dự toán chi phí sản xuất cây giống Sầu riêng ghép

	 
	Dự toán tính cho 1.000 cây giống
	72.400.309
	đồng
	 
	 

	 
	Tỷ lệ hao hụt khoảng 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí gián tiếp điện, nước, khấu hao máy móc, ... khoảng 5%
	3.620.015
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá 01 cây giống theo dự thảo định mức
	       84.467 
	đồng
	 
	 

	 
	Đơn giá cây giống theo thị trường
	85.000
	đồng/cây
	 
	 

	 
	
	 
	 
	Tính cho 1.000 cây 

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
theo dự thảo 
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Vật tư
	 
	 
	 
	62.779.423

	1
	Túi bầu ươm (14-15x30-32cm)
	cái
	1.000
	              160 
	160.000

	2
	Giá thể đóng bầu
	m3
	4,92
	 
	0

	2.1
	Đất
	m3
	3,38
	     100.000 
	338.326

	2.2
	Phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng
	m3
	0,98
	     800.000 
	787.763

	2.3
	Trấu lúa/xơ dừa
	m3
	0,56
	     600.000 
	333.333

	3
	Phân Lân
	kg
	7,0
	           6.000 
	42.000

	4
	Cây gốc ghép (12 tháng)
	cây
	1.000
	        60.000 
	60.000.000

	5
	Chồi ghép (lần 1)
	chồi
	1.000
	              600 
	600.000

	6
	Chồi ghép (lần 2)
	chồi
	200
	              600 
	120.000

	7
	Dây ghép
	cuộn
	0,20
	        70.000 
	14.000

	8
	Lưới che 
	m
	16,0
	           4.000 
	64.000

	9
	Bạt ni long phủ lồng ghép
	m2
	24,0
	           4.000 
	96.000

	10
	Phân NPK
	kg
	2,0
	        12.000 
	24.000

	11
	Thuốc BVTV
	kg/lít
	1,0
	      200.000 
	200.000

	B
	Nhân công
	 
	 
	 
	9.620.887

	1
	Công ghép (lần 1)
	công
	2,5
	292.500
	731.250

	2
	Công ghép (lần 2) 
	công
	0,25
	292.500
	73.125

	3
	Đập sàn phân và vận chuyển đến nơi đóng bầu
	Công
	9,09
	      257.400 
	2.340.758

	3.1
	Đập sàng phân chuồng
	Công
	6,31
	 
	 

	3.2
	Đảo trộn hỗn hợp ruột bầu
	Công
	2,78
	 
	 

	4
	Đóng bầu, xếp luống
	Công
	5,83
	 
	2.340.758

	5
	Chăm sóc (tưới nước, bón phân, làm cỏ, phun thuốc,..)
	Công
	2,90
	 
	2.340.758

	5.1
	Tưới nước
	Công
	1,51
	      257.400 
	389.630

	 
	1 tháng sau khi ghép (1 ngày/lần)
	Công
	0,30
	 
	 

	 
	Từ tháng 2-3 (2 ngày/lần)
	Công
	0,30
	 
	 

	 
	Từ tháng 4 trở đi (3 ngày/lần)
	Công
	0,91
	 
	 

	5.2
	Tưới thúc (1tháng/lần)
	Công
	0,61
	      257.400 
	155.852

	5.3
	Phun thuốc trừ sâu(1 tháng/lần)
	Công
	0,54
	      292.500 
	157.727

	5.4
	Nhổ cỏ, phá váng
	Công
	0,24
	      257.400 
	61.428

	6
	Xếp giãn cây, bốc xếp
	Công
	4,0
	      257.400 
	1.029.600

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	72.400.309

	 
	Cự li di chuyển <100m, diện tích sử dụng 15-18m2

	BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 

	TT
	Nội dung công việc
	Bảng lương
	Cấp bậc công việc
	Hệ số lương
	 Mức lương cơ sở (Đồng/ tháng) 
	 Hệ số khu vực 
	 Hệ số điều chỉnh 
	 Lương tháng 
	 Ngày công/ tháng 
	 Lương nhân công 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lao động trực tiếp: Công nhân sản xuất, cung ứng giống
	Nhóm I, mục 1, phụ lục Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH hoặc lao động phổ thông
	3/7
	2,16
	2.340.000
	0,7
	-
	6.692.400
	26
	257.400

	2
	Lao động trực tiếp: Công nhân sản xuất, cung ứng giống
	Nhóm I, mục 1, phụ lục Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH hoặc lao động phổ thông
	4/7
	2,55
	2.340.000
	0,7
	-
	7.605.000
	26
	292.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Hệ số lương theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH; 


�  Cần nêu rõ: Nội dung của dự thảo căn cứ vào điều, khoản, điểm nào của văn bản Trung ương có liên quan


� Cần nêu rõ: Nội dung dự thảo xuất phát từ điều kiện thực tiễn nào của địa phương





